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VI. GIẢNG VÈ CÕI TÁI SANH 
(GATIKATHÃ)

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh,117 khi được liên kết với trí thì sự sanh • • a r . • r
lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đôi với các gia tộc giàu sang dòng Sát- 
đế-lỵ, các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, các gia tộc giàu sang của gia chủ 
và chư thiên dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của 
bao nhiêu nhân? Đối với chư thiên sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của bao 
nhiêu nhân? Đối với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của bao 
nhiêu nhân?

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của tám nhân. Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-lỵ, các gia 
tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, các gia tộc giàu sang của gia chủ và chư thiên 
dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. Đối 
với chư thiên sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân. Đoi với chư 
thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân.

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên 
là do duyên của tám nhân nào? Vào sát-na đông lực của nghiệp thiện, ba nhân 
thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
thế được gọi là: "Do duyên các căn thiện, các hành [sanh khởi]?9 Vào sát-na cận 
tử, hai nhân bất thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên 
vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: "Do duyên các căn bất thiện, các hành [sanh 
khởi]?5 Vào sát-na tục sinh, ba nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu 
tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: "Do duyên danh sắc, thức 
[sanh khởi]; do duyên thức, danh sắc [sanh kh6i]."

Vào sát-na tục sinh, năm uẩn là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, bốn đại 
hiển là các đong sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên. Vào sát- 
na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sống117 118 là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và 
sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất 
hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bát hợp duyên.

117 Sự thành tựu cõi tái sanh (gatisampattỉ) nói về sự tái sanh làm người, trời. Sự hư hỏng về cõi tái sanh 
(gativipattĩ) nói về sự tai sanh địa ngục, nga quỷ, súc sanh (PsA. ni. 570).
118 Ba sự tạo tác mạng sống (jīvitasañkhāra) là tuổi thọ, hơi nóng và thức (PsA. III. 572).
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Vào sát-na tục sinh, bốn uẩn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các ỵ chỉ duyên, là các tương img duyên. Vào sát-na tục sinh, năm 
quyền là các đông sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba nhân là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 
danh và thức là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên.

Vào sát-na tục sinh, hai mươi tám pháp này là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên.

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là 
do duyên của tám nhân này. (1)

Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-lỵ9 đối với các gia tộc giàu sang 
dòng Bà-la-môn? đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên 
dục giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân nào? 
Vào sát-na đong lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện là các đong sanh duyên 
của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: "Do duyên các 
căn thiện, các hành [sanh khỏi]." Vào sát-na cận tử, hai nhân bát thiện là các 
đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi 
là: "Do duyên các căn bất thiện, các hành [sanh khởi]?9 Vào sát-na tục sinh, ba 
nhân vô ký là các đong sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na 
ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên danh sắc, thức [sanh khởi]; do duyên thức, 
danh sắc [sanh 拓ởi].“

Vào sát-na tục sinh, năm uân là các đông sanh duyên, là các hô tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, bốn đại 
hiên là các đồng sanh duyên, là các hô tương duyên, là các y chỉ duyên. Vào 
sát-na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sống là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và 
sắc là các đong sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất 
hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bát hợp duyên.

Vào sát-na tục sinh, bốn uẩn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các ỵ chỉ duyên, là các tương img duyên. Vào sát-na tục sinh, năm 
quyền là các đông sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba nhân là các đòng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 
danh và thức là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng 
sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên.

Vào sát-na tục sinh, hai mươi tám pháp này là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên.
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Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-lỵ9 đối với các gia tộc giàu sang 
dòng Bà-la-môn? đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục 
giới, khi được liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân này. (2)

Đối với chư thiên sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân nào? 
Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện... (nt)... Đối với chư thiên 
sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân này. (3)

Đối với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám nhân nào? 
Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, ba nhân thiện là các đồng sanh duyên 
của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: "Do duyên các 
căn thiện, các hành [sanh khởi]?5 Vào sát-na cận tử, hai nhân bất thiện là các 
đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi 
là: "Do duyên các căn bất thiện, các hành [sanh khởi]." Vào sát-na tục sinh, ba 
nhân vô ký là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na 
ấy; vì thế được gọi là: “Do duyên danh sắc, thức [sanh khởi]; do duyên thức, 
danh sắc [sanh khơi].99

Vào sát-na tục sinh, bốn uẩn vô sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ 
tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 
năm quyên là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, ba nhân là các đồng sanh duyên, 
là các hỗ tương duyên, là các ỵ chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na 
tục sinh, danh và thức là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y 
chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là 
các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương 
ưng duyên. Đối với chư thiên vô sắc giới thì sự sanh lên là do duyên của tám 
nhân này. (4)

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí thì sự sanh 
lên là do duyên của bao nhiêu nhân? Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế- 
lỵ? đối với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn? đối với các gia tộc giàu sang 
của gia chủ, đối với chư thiên dục giới, khi không được liên kết với trí thì sự 
sanh lên là do duyên của bao nhiêu nhân?

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí thì sự sanh 
lên là do duyên của sáu nhân. Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-lỵ, đối 
với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, đoi với các gia tộc giàu sang của gia 
chủ, đối với chư thiên dục giới, khi không được liên kết với trí thì sự sanh lên 
là do duyên của sáu nhân.

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không liên kết với trí thì sự sanh lên 
là do duyên của sáu nhân nào? Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, hai nhân 
thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì 
the được gọi là: "Do duyên các căn thiện, các hành [sanh khởi]?5 Vào sát-na cận 
tử, hai nhân bất thiện là các đồng sanh duyên của sở hữu tư đã được sanh lên vào 
sát-na ấy; vì thế được gọi là: "Do duyên các căn bất thiện, các hành [sanh khỏd]."
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Vào sát-na tục sinh, hai nhân vô ký là các đông sanh duyên của sở hữu tư 
đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: "Do duyên danh sắc, thức 
[sanh khởi]; do duyên thức, danh sắc [sanh khởi]?5

Vào sát-na tục sinh, năm uẩn là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, bốn đại 
hiên là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên. Vào 
sát-na tục sinh, ba sự tạo tác mạng sống là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, danh và 
sắc là các đồng sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất 
hợp duyên. Vào sát-na tục sinh, mười bốn pháp này là các đồng sanh duyên, là 
các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên.

Vào sát-na tục sinh, bôn uân vô sác là các đông sanh duyên, là các hô tương 
duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, bốn 
quyền là các đong sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các 
tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, hai nhân là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, 
danh và thức là các đong sanh duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, 
là các tương ưng duyên. Vào sát-na tục sinh, mười hai pháp này là các đồng sanh 
duyên, là các hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các tương ưng duyên.

Vào sát-na tục sinh, hai mươi sáu pháp này là các đồng sanh duyên, là các 
hỗ tương duyên, là các y chỉ duyên, là các bất hợp duyên.

Đối với sự thành tựu cõi tái sanh, khi không được liên kết với trí thì sự sanh 
lên là do duyên của sáu nhân này. (1)

Đối với các gia tộc giàu sang dòng Sát-đế-lỵ, đối với các gia tộc giàu sang 
dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên 
dục giới, khi không liên kết với trí thì sự sanh lên là do duyên của sáu nhân nào? 
Vào sát-na đổng lực của nghiệp thiện, hai nhân thiện là các đồng sanh duyên 
của sở hữu tư đã được sanh lên vào sát-na ấy; vì thế được gọi là: "Do duyên các 
căn thiện, các hành [sanh khỏd].” ... (nt)... Đôi với các gia tộc giàu sang dòng 
Sát-đế-lỵ, đối với các gia tộc giàu sang dòng Bà-la-môn, đối với các gia tộc 
giàu sang của gia chủ, đối với chư thiên dục giới, khi không liên kết với trí thì 
sự sanh lên là do duyên của sáu nhân này.

Phần giảng về wCõi tái sanh55 được đầy đủ.
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